
Khu vực Tên cơ sở y tế Địa chỉ Số điện thoại

Toàn tỉnh Trung tâm y tế đa khoa tỉnh Gifu Gifu-shi, Noisshiki 4-6-1 058-246-1111

Gifu Bệnh viện khoa Y trực thuộc Đại học Gifu Gifu-shi, Yanagido 1-1 058-230-6000

Gifu Bệnh viện thành phố Gifu Gifu-shi, Kashima-cho 7-1 058-251-1101

Gifu Trung tâm tim mạch Gifu Gifu-shi, Yabuta minami 4-14-4 058-277-2277

Gifu Bệnh viện Đa khoa Matsunami Hashima-gun, Kasamatsu-cho, Dendai 185-1 058-388-0111

Gifu
Hiệp hội tương hỗ Trường học Công lập

Bệnh viện Trung ương Tokai
Kakamigahara-shi, Soharahigashijima-cho 4-6-2 058-382-3101

Seino Bệnh viện thành phố Ogaki Ogaki-shi, Minaminokawa-cho 4-86 0584-81-3341

Chuno
Hiệp hội đoàn thể pháp nhân y tế phúc lợi xã hội

Trung tâm y tế Quốc tế Chubu
Minokamo-shi, Kenko no machi 1-1 0574-66-1100

Chuno
Liên đoàn hợp tác xã Nông nghiệp và Phúc lợi tỉnh Gifu

Bệnh viện phúc lợi Chuno
Seki-shi, Wakakusa dori 5-1 0575-22-2211

Tono
Cơ quan hành chính độc lập địa phương

Bệnh viện Tajimi tỉnh Gifu
Tajimi-shi, Maebatacho 5-161 0572-22-5311

Hida Bệnh viện Chữ thập đỏ Takayama Takayama-shi, Tenmanmachi 3-1 0577-32-1111

Khu vực Tên cơ sở y tế Địa chỉ Số điện thoại

Gifu Bệnh viện đại học Asahi Gifu-shi, Hashimoto-cho 3-23 058-253-8001

Gifu Phòng khám nội khoa tiêu hóa MIWA Gifu-shi, Nagara higashi 3-3 058-231-3029

Gifu Phòng khám nội khoa tai mũi họng Hayashi Kakamigahara-shi, Sohara Shinsakaemachi 1-73-1 058-371-5511

Gifu Phòng khám đa khoa Phoenix
Kakamigahara-shi, Unuma

Kakamigahara-cho 6-50
058-322-2000

Gifu Phòng khám ngoại khoa phẫu thuật chỉnh hình Hozumi Mizuho-shi, Beppu 791−1 058-326-5000

Gifu Phòng khám Shikano
Motosu-gun, Kitagata-cho,

Takayashiraki 2-77
058-324-1222

Gifu
Phòng khám Vui Khỏe của bác sĩ Mogerumaru và

Sekai-chan
Gifu-shi, Rokujominami 2-7-5 058-216-0873

Gifu Phòng khám nội khoa Kobayashi Kakamigahara-shi, Unuma Habacho 3-173 058-370-5577

Gifu Phòng khám tai mũi họng Hozumi Mizuho-shi, Beppu 726-5 058-327-2622

Gifu Phòng khám nâng cao sức khỏe Matsunami
Hashima-gun, Kasamatsu-cho,

Izumi machi 10
058-388-0111

Gifu Trung tâm y tế Nha khoa Thuộc khoa Y Đại học Asahi Mizuho-shi, Hozumi 1851-1 058-329-1112

Seino Pháp nhân Y tế Tokushukai Bệnh viện Ogaki Tokushukai Ogaki-shi, Hayashi machi 6-85-1 0584-77-6110

Seino Phòng khám Habu Ogaki-shi, Miyamachi 1-1, Suito Terrace 2F 0584-47-9797

Seino Phòng khám ngoại khoa phẫu thuật chỉnh hình Ogaki Ogaki-shi, Masanui-cho, Okuyashiki 454 0584-78-3058

Seino Phòng khám nội khoa Hosokawa Ogaki-shi, Yoyasu-cho 2-68-7 0584-82-1192

Seino Phòng khám Ohashi Ogaki-shi, Tenma-cho 104-1 0584-78-5305

Seino Phòng khám gia đình Sunomata Ogaki-shi, Sunomata-cho, Kamijuku 874-1 0584-62-3311

Seino Phòng khám Morita Ogaki-shi, Hayashi machi 4-57-1 0584-74-9002

Seino Phòng Khám Nội Khoa Oi Ogaki-shi, Higashi mae 1-58 0584-74-1192

Seino Phòng khám khoa nội và khoa nhi Yasuda Ogaki-shi, Kitakiriishi-cho ３-１-1 0584-78-0011

Seino Phòng khám trẻ em Inagawa Ogaki-shi, Mitsuzuka-cho 1086-1 0584-47-8122

Seino Phòng khám nha khoa Nico Ibi-gun, Ikeda-cho, Yawata 1583-1 0585-45-2336

Chuno
Hiệp hội đoàn thể pháp nhân y tế xã hội Hakuhokai

Bệnh viện Sumi
Gujo-shi, Shirotori-cho, Shirotori 2-1 0575-82-3151

Chuno Bệnh viện Higashi Kani	 Kani-shi, Himomi 1520 0574-63-1200

Chuno

Tổ chức pháp nhân độc lập - Hội đồng xúc tiến chăm sóc y

tế khu vực

Bệnh viện Kani Tono

Kani-shi, Dota 1221-5 0574-25-3113

Chuno Phòng khám Hayashi Seki-shi, Hewa dori 6-10 0575-22-5531

Chuno Phòng khám Nishida Minokamo-shi, Hongo-cho 7-134-1	 0574-28-3371

Chuno Phòng khám Minokamo Nishi Minokamo-shi, Nishimachi 5-337-1 0574-28-5310 

Chuno Pháp nhân Y tế Seifukai Phòng khám Hayashi Minokamo-shi, Maehira-cho 1-100-1 0574-28-8899

Chuno Phòng khám Ueda Minokamo-shi, Shimoyoneda-cho, Koyama 1046-7 0574-26-2281

Chuno Phòng khám nhi & trẻ sơ sinh Wakahara Minokamo-shi, Shinike-cho 1-57 0574-66-1602

Chuno Pháp nhân Y tế BTF Phòng khám Kabuchi Yamada Kamo-gun, Hichiso-cho, Kabuchi 10290-1 0574-46-0035

Tono Bệnh viện thành phố Tajimi Tajimi-shi, Maehata-cho 3-43 0572-22-5211

Tono Trung tâm Y tế Công lập Chubu Tono Toki-shi, Hida-cho, Asano 1078-200 0572-55-2111

Tono Bệnh viện đa khoa thành phố Nakatsugawa	 Nakatsugawa-shi, Komanba 1522-1 0573-66-1251

Tono Bệnh viện thành phố Ena Ena-shi, Oi-cho ２７２５ 0573-26-2121 

Tono Pháp nhân Y tế Eisenkai Phòng khám khoa nội Kimura Nakatsugawa-shi, Tegano 400-1 0573-65-8088 

Tono
Pháp nhân y tế Tập đoàn Fukujukai

Phòng khám Imai
Nakatsugawa-shi, Tase 972-1 0573-72-4377 

Tono Nha khoa Horibe Mizunami-shi, Ishiki-cho 1-47 0572-67-1811

Tono Pháp nhân Y tế Nha khoa gia đình Fujii Nakatsugawa-shi, Hanado-cho 1-28 0573-65-8172 

Hida Bệnh viện Gero Onsen tỉnh Gifu Gero-shi, Mori 2211 0576-23-2222 

Hida
Liên đoàn hợp tác xã Nông nghiệp và Phúc lợi tỉnh Gifu

Trung tâm y tế Hida -  Bệnh viện Kumiai Kosei	
Takayama-shi, Nakagiri machi １-1 0577-32-1115

Hida Phòng khám Alps Bell				 Takayama-shi, Yamada machi 310 0577-35-1777

Về các cơ sở y tế có hệ thống tiếp nhận bệnh nhân người nước ngoài

（２） Cơ sở y tế có khả năng tiếp nhận bệnh nhân là người nước ngoài (bao gồm cả phòng khám nội và phòng khám nha khoa): 43 cơ sở

（１） Cơ sở y tế có khả năng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân cấp cứu cần nhập viện: 11 cơ sở


